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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành với mục đích đánh giá ảnh hưởng của việc 
bổ sung chế phẩm lên men Saccharomyces cerevisiae (SCFP) vào 
khẩu phần ăn đến mức độ biểu hiện của một số gene cytokine IL-12, 
IFN-γ và IL-13 ở gà thịt được nuôi trong điều kiện chuồng hở. Tổng 
cộng 192 con gà 1 ngày tuổi (Ri x Lương Phượng) được phân ngẫu 
nhiên vào 2 nhóm thí nghiệm, gồm nhóm đối chứng (ĐC) và nhóm bổ 
sung SCFP (Diamond V XPCTM,liều 1,25kg/tấn thức ăn). Mẫu lách gà 
được thu thập ở 85 ngày tuổi (1 gà/1 ô chuồng, 16 gà/1 nghiệm thức). 
Kết quả cho thấy khẩu phần ăn của gà được bổ sung SCFP điều chỉnh 
tăng đáng kể mức độ biểu hiện gene của IL-12 và IL-13 và giảm mức 
độ biểu hiện gene của IFN-γ (p<0,01). Điều này cho thấy vai trò của 
SCFP được bổ sung trong khẩu phần ăn của gà có thể hỗ trợ tác dụng 
của các cytokine gây viêm và chống viêm bằng cách gia tăng mức độ 
biểu hiện đồng thời của cả IL-12 và IL-13, từ đó góp phần duy trì sự 
cân bằng của các cytokine Th1 và Th2 ở gà thịt. 
Từ khóa: Chế phẩm lên men, cytokine, mức độ biểu hiện, 
Saccharomyces cerevisiae 

ABSTRACT 
The study was conducted to evaluate the impact of supplementing 
Saccharomyces cerevisiae Fermentation Product (SCFP) in the diet 
on the gene expression levels of cytokines IL-12, IFN-γ, and IL-13 in 
broiler chickens raised under open farm conditions. A total of 192 one-
day-old broiler chickens (Ri x Luong Phuong) were randomly 
assigned to one of the two experimental groups, namely the control 
group (ĐC) and the SCFP-supplemented group (Diamond V XPCTM 
(1,25kg/ton of feed). Spleen samples were collected at 85 days old (1 
chicken/1 cage, 16 chickens/experimental group). The results showed 
that the diet supplemented with SCFP significantly upregulated the 
gene expression levels of IL-12 and IL-13, and downregulated the 
expression level of IFN-γ (p<0,01) in the spleen. These findings 
suggest that SCFP supplementation in the diet may support the effects 
of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines by 
simultaneously increasing the expression levels of both IL-12 and IL-
13 and contribute to maintaining the balance of Th1 and Th2 cytokines 
in broiler chickens. 
Keywords: Cytokine, expression levels, Fermentation product, 
Saccharomyces cerevisiae 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 61, Số 1B (2025): 152-160 

153 

1. GIỚI THIỆU 

Ngành chăn nuôi gia cầm đóng vai trò quan 
trọng trong việc đáp ứng nguồn protein chất lượng 
cao trên toàn cầu. Sự tăng trưởng nhanh chóng của 
chăn nuôi gia cầm đã thúc đẩy việc mở rộng hình 
thức chăn nuôi thâm canh với mật độ nuôi nhốt cao. 
Điều này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến phúc lợi 
động vật, môi trường và sức khoẻ con người 
(Temple & Manteca, 2020). Do dễ sử dụng và chi 
phí thấp, thuốc kháng sinh được sử dụng ở liều thấp 
với mục đích cải thiện sức khoẻ, ngăn ngừa nhiễm 
trùng và thúc đẩy tăng trưởng (Costa et al., 2017). 
Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh với liều điều trị 
một cách bừa bãi đã gây nên những tác động tiêu 
cực đến cân bằng quần thể vi sinh vật trong đường 
ruột, làm cho vi khuẩn có hại có cơ hội phát triển, 
gây hại đối với gia cầm (Rafiq et al., 2022). Nghiêm 
trọng hơn, việc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi 
gia cầm gây gia tăng hiện tượng kháng kháng sinh, 
truyền mầm bệnh kháng thuốc sang người, hoặc 
chuyển gene kháng thuốc từ vi khuẩn liên quan đến 
gia cầm sang mầm bệnh ở người (Voss-Rech et al., 
2017). Ngày nay, nhiễm trùng do vi khuẩn kháng 
kháng sinh gây ra hơn 0,7 triệu ca tử vong hàng năm 
trên toàn thế giới. Ước tính vào năm 2050, nếu cuộc 
khủng hoảng kháng kháng sinh không được kiểm 
soát, có thể có đến 10 triệu người chết do những ca 
bệnh nhiễm trùng (Djordjevic & Morgan, 2019).  

Mối lo ngại trên toàn cầu về việc sử dụng kháng 
sinh trong khẩu phần ăn của gia cầm do tác dụng phụ 
tiềm ẩn của nó đã dẫn đến lệnh cấm hoàn toàn hoặc 
hạn chế sử dụng kháng sinh ở một số quốc gia. Vì 
vậy, xu hướng nghiên cứu các chất thay thế kháng 
sinh trong chăn nuôi gia cầm ngày càng thu hút sự 
quan tâm của các nhà nghiên cứu. Chế phẩm lên 
men Saccharomyces cerevisiae (Saccharomyces 
cerevisiae Fermentation Product - SCFP), được xác 
định là chiến lược tiềm năng cho ngành chăn nuôi 
gia cầm, đặc biệt là trong bối cảnh chăn nuôi không 
kháng sinh. SCFP được chứng minh có tác dụng hỗ 
trợ hệ thống miễn dịch, làm thay đổi sự biểu hiện 
của các cytokine (Aristides et al., 2018; Chou et al., 
2017). Việc thực hiện các thí nghiệm đánh giá hiệu 
quả thay thế kháng sinh của SCFP đối với khả năng 
điều hoà miễn dịch là cần thiết và phù hợp với tình 
hình thực tế chăn nuôi gia cầm hiện nay. Tuy nhiên, 
những khảo sát, báo cáo về vấn đề này trên gà thịt 
được nuôi tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Do đó, 
nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu đánh 
giá ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm SCFP vào 

khẩu phần ăn đến mức độ biểu hiện gene cytokine ở 
gà thịt. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu nghiên cứu 
2.1.1. Chế phẩm lên men Saccharomyces 

cerevisiae (SCFP) 
a. Tên thương mại: Diamond V Original 

XPCTM 

b. Liều lượng khuyến cáo đối với gia cầm: 
1,25 kg/tấn thức ăn (TA) 

2.1.2. Động vật thí nghiệm 

Gà 1 ngày tuổi, giống gà F1 (Ri x Lương 
Phượng) được mua từ Viện Chăn nuôi Quốc gia, 
Việt Nam. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Tổng cộng 192 con gà 1 ngày tuổi (Ri x Lương 
Phượng) được phân ngẫu nhiên vào 2 nhóm thí 
nghiệm, gồm nhóm đối chứng (ĐC) và nhóm bổ 
sung SCFP (SCFP). Có 96 gà ở nhóm đối chứng 
được cho ăn khẩu phần ăn cơ bản và 96 gà ở nhóm 
bổ sung SCFP, gà được cho ăn khẩu phần ăn cơ bản 
có bổ sung SCFP (1,25 kg SCFP/tấn TA). Mỗi 
nghiệm thức bao gồm 16 lần lặp lại với 6 con gà/lần 
lặp lại. 

2.3. Chăm sóc và quản lý 

Gà được nuôi trong điều kiện chuồng hở, một hệ 
thống chăn nuôi gia cầm phổ biến tại Việt Nam với 
mức độ an toàn sinh học thấp. Nhiệt độ và độ ẩm 
được theo dõi hàng ngày. Gà được tiêm vaccine để 
phòng các bệnh theo lịch cụ thể ở Bảng 1. Khẩu 
phần ăn được phối trộn phù hợp với từng giai đoạn 
của gà. Giai đoạn 1 (1-21 ngày tuổi) protein thô 
22%, ME 3.100 (Kcal/kg TA); giai đoạn 2 (22-42 
ngày tuổi) protein thô 20%, ME 3.100 (Kcal/kg 
TA); giai đoạn 3 (42-85 ngày tuổi) protein thô 18%, 
ME 3.200 (Kcal/kg TA). Thức ăn không có chất 
kháng sinh kích thích tăng trưởng. 

2.4. Phương pháp thu và phân tích mẫu 
2.4.1. Phương pháp thu mẫu 

Mẫu lách được thu thập khi gà được 85 ngày 
tuổi. Trong mỗi ô chuồng, 1 con gà có khối lượng 
trung bình được chọn để thu mẫu (16 con gà/1 
nghiệm thức; trong đó có 8 con gà trống và 8 con gà 
mái). Mẫu lách được đựng trong ống eppendorf và 
bảo quản ở -80°C đến khi tách chiết RNA. 
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Bảng 1. Lịch phòng bệnh cho gà 
Ngày tuổi Phòng bệnh Tên Vaccine 

0 Bệnh Marek (trại giống)  
7 Bệnh Newcastle (ND) và bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB) Medivac ND–IB 

11 Bệnh Đậu gà Medivac pox 1000 
 Bệnh Gumboro Gumboro A 500 

14 Bệnh Cúm gia cầm H5N1 NAVETVIFLUVAC, H5N1 
18 Bệnh Newcastle (ND) và bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB) Medivac ND–IB 
21 Bệnh Gumboro Gumboro A 500 
28 Bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT) Medivac ILT 1000 
42 Bệnh Newcastle (ND) Medivac ND G7 Emulsion 

2.4.2. Phương pháp tách RNA tổng số 

RNA tổng số được tách từ mẫu lách bằng kit tách 
FreeZol Reagent (Nanjing Vazyme Biotech Co., 
Ltd., Nanjing, Trung Quốc) theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất. Trình tự tách RNA tổng số bao gồm các 
bước chính như sau: (1) ly giải mẫu mô lách trong 
Freezol, (2) loại bỏ xác tế bào, polysaccharides và 
DNA, (3) kết tủa RNA, (4) loại bỏ tạp chất, (5) hoà 
tan mẫu RNA tổng số. Nồng độ và độ tinh sạch của 
RNA được xác định bằng máy đo quang phổ 
NanoDrop Lite (Thermo scientific, UK). RNA tổng 
số đạt yêu cầu là mẫu có chỉ số OD260/OD280 nằm 
trong khoảng từ 1,8 đến 2,2 và được bảo quản ở -
80°C đến khi làm bước tiếp theo (Wang et al., 2021).  

2.4.3. Phương pháp sao chép ngược cDNA 

RNA tổng số đảm bảo nồng độ và độ tinh sạch 
được sử dụng để sao chép ngược thành cDNA sử 
dụng kit FIREScript® RT cDNA Synthesis MIX 

with Oligo (dT) (Solis BioDyne OÜ, Tartu, Estonia) 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Bảng 2. Chu trình nhiệt tổng hợp cDNA 

STT Bước 
Nhiệt độ 

(°C) 
Thời gian 

(Phút) 
1 Ủ mồi 25 8 
2 Phiên mã ngược 50 22 
3 Bất hoạt enzyme 85 5 

2.4.4. Kiểm tra mẫu cDNA bằng kỹ thuật PCR 

Mẫu cDNA được sử dụng để khuyếch đại bằng 
PCR với cặp mồi β-actin: mồi xuôi β-actin (5’-
TTGGTTTGTCAAGCAAGCGG-3’) và mồi ngược 
β-actin (5’-CCCCCACATACTGGCACTTT-3’), 
cùng với bộ kit FIREPol® Master Mix Ready to 
Load with 7.5 mM MgCl2, 5x (Solis BioDyne OÜ, 
Tartu, Estonia) theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
Sau khi kết thúc quá trình chạy PCR, ta tiến hành 
điện di để xác định kích thước đoạn DNA trên gel 
agarose. 

 
Hình 1. Sơ đồ chu kỳ nhiệt chạy PCR
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2.4.5. Xác định mức độ biểu hiện gene cytokine 
bằng kỹ thuật RT-qPCR 

Phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase phiên mã 
ngược định lượng (RT-qPCR) được thực hiện để 
đánh giá mức độ biểu hiện của các cytokine mục 
tiêu. Kit HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR 
Supermix, 5x (Solis BioDyne OÜ, Tartu, Estonia) 
được sử dụng để thực hiện phản ứng RT-qPCR bằng 

hệ thống máy QuantStudioTM 5 (Thermo Fisher 
Scientific) theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trình 
tự mồi được sử dụng cho phản ứng RT-qPCR được 
thể hiện trong Bảng 3. Giá trị biểu hiện mRNA được 
tham chiếu theo biểu hiện của gene chứng nội 
protein ribosomal S17 (RPS17) trong cùng một mẫu 
và sau đó được chuẩn hoá theo nhóm đối chứng. 
Mức độ biểu hiện mRNA tương đối được tính bằng 
phương pháp 2−ΔΔCT(Livak & Schmittgen, 2001). 

Bảng 3. Trình tự các cặp mồi được sử dụng để khuếch đại gene mục tiêu 

Gene Trình tự mồi (5’-3’) 
Mồi xuôi Mồi ngược 

Cytokines  
IL-12 ATGGAACTGTGACCTGGACAT TGGAATCTGAATAGACTGCTCATCA 
IFN-γ CACTGACAAGTCAAAGCCGC ACCTTCTTCACGCCATCAGG 
IL-13 CATGACCGACTGCAAGAAGGA CCGTGCAGGCTCTTCAGACT 
Gene đối chứng  
RPS17 AAGCTGCAGGAGGAGGAGAGG GGTTGGACAGGCTGCCGAAGT 

(Trình tự gene được tham khảo theo Pham et al. (2021), Ho et al. (2021)) 

 
Hình 2. Sơ đồ chu kỳ nhiệt chạy RT-qPCR 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý bằng Microsoft Excel 2016 
và phần mềm SPSS 20.0 theo phương pháp One-
Way ANOVA. Kết quả được thể hiện dưới dạng 
trung bình (Mean) ± sai số chuẩn của trung bình 
(SEM). Sự khác biệt được coi là có ý nghĩa ở mức 
p<0,05(*) và p<0,01(**). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Mức độ biểu hiện gene của các cytokine bao 
gồm IL-13, IL-12 và IFN-γ tại lách gà được thể hiện 
trong Bảng 4 và hình 3. Kết quả cho thấy khẩu phần 
ăn có bổ sung SCFP làm tăng đáng kể hàm lượng 
mRNA của IL-12 (p=0,03) và IL-13 (p=0,01). 
Ngược lại, mức độ biểu hiện gene của IFN-γ được 

điều chỉnh giảm ở nhóm bổ sung so với nhóm đối 
chứng (p=0,00). 

Cytokines là các protein được tiết ra bởi nhiều 
loại tế bào và có vai trò quan trọng trong việc kích 
hoạt và điều hoà các tế bào miễn dịch. Chức năng 
đáng chú ý của cytokines là tham gia vào quá trình 
biệt hoá tế bào T hỗ trợ (helper T cell-Th) thành Th1 
và Th2. Tế bào Th1 có vai trò quan trọng trong phản 
ứng miễn dịch tế bào, chủ yếu tham gia vào việc thúc 
đẩy tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus và mầm bệnh 
nội bào (Liu et al., 2017). Tế bào Th1 sản xuất 
Interleukin-1 (IL-1), IL-2, IL-12, Tumor Necrosis 
Factor-α (TNF-α) và Interferon-γ (IFN-γ) (Maciej 
Serda et al., 2013). Các tế bào Th2 được xác định 
bằng sự biểu hiện của các cytokine đặc trưng bao 
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gồm IL-4, IL-5 và IL-13, có vai trò quan trọng trong 
miễn dịch chống lại mầm bệnh ngoại bào (Saravia 
et al., 2019). Trong khi các cytokine Th1 có xu 
hướng tạo ra phản ứng viêm, thì các tế bào Th2 có 

tác dụng làm giảm quá trình gây viêm của Th1. Do 
đó, việc duy trì sự cân bằng của phản ứng Th1 và 
Th2 là cần thiết trong một cơ thể sống (Aleebrahim-
Dehkordi et al., 2022). 

Bảng 4. Mức độ biểu hiện gene tương đối của các cytokine ở lách gà thịt 85 ngày tuổi 

Gene ĐC SCFP p Mean SEM Mean SEM 
IL-13 1,00 0,17 4,97 0,71 0,01(**) 
IL-12 1,00 0,15 1,65 0,36 0,03(**) 
IFN-γ 1,00 0,22 0,55 0,16 0,00(**) 

Ghi chú: ĐC = Khẩu phần ăn cơ bản, SCFP = Khẩu phần ăn cơ bản có bổ sung 1,25 kg/tấn TA (Diamond V Original 
XPCTM). 

IL-13 là một cytokine đặc trưng của Th2. IL-13 
có các hoạt động điều hoà miễn dịch quan trọng và 
tác động đến nhiều loại tế bào miễn dịch, chẳng hạn 
như tế bào B, bạch cầu ái toan, bạch cầu đơn nhân, 
tế bào nội mô (Abdellatif et al., 2020). IL-13 chống 
viêm bằng cách ngăn chặn sản xuất các cytokine bởi 
đại thực bào (Okenyi et al., 2023). Liên quan đến 
mức độ biểu hiện gene IL-13, nghiên cứu của Cox 
et al. (2010) đã quan sát được khi cho gà ăn thức ăn 
có bổ sung β-glucan (một hợp chất chiết xuất từ nấm 
men) đã làm giảm biểu hiện IL-13 ở đường ruột gà 
vào 7 ngày tuổi, nhưng lại không có sự khác biệt nào 
trong sự biểu hiện của IL-13 ở ruột gà vào 14 ngày 
tuổi. Điều này cho thấy việc điều hoà giảm IL-13 thể 
hiện β-glucan không có tác dụng hỗ trợ phản ứng 
miễn dịch qua con đường Th2. Trong nghiên cứu 
này, tác dụng của SCFP đến mức độ biểu hiện của 
cytokine IL-13 không đồng thuận với kết quả của 
nghiên cứu nêu trên. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
mức độ biểu hiện mRNA của IL-13 được điều chỉnh 
tăng đáng kể ở nhóm bổ sung SCFP so với nhóm đối 
chứng (p=0,01). Có thể thấy, việc bổ sung SCFP vào 
khẩu phần ăn ở gà có thể có tác dụng kích thích hoạt 
động của các cytokine chống viêm, góp phần làm 
giảm tổn thương tế bào do sự biểu hiện quá mức của 
các cytokine gây viêm gây ra. Điều này là hợp lý, vì 
IL-13 được biết đến như là một cytokine có chức 
năng kích thích sản sinh kháng thể từ tế bào B 
(Wood et al., 2003). 

Trái ngược với chức năng của IL-13, IL-12 là 
một cytokine gây viêm đặc trưng, có tác dụng thúc 
đẩy hoạt động của tế bào Th1, đồng thời ức chế sự 
tạo thành tế bào Th2 (Kriegel et al., 2006). Trong 
nghiên cứu này, biểu hiện của IL-12 cao hơn đáng 
kể (p=0,03) ở khẩu phần có bổ sung SCFP so với 
khẩu phần đối chứng. Kết quả này tương đồng với 
các nghiên cứu trước đây. Nghiên cứu của Yitbarek 
et al. (2013) đã chứng minh việc bổ sung vào khẩu 
phần ăn các đại phân tử có nguồn gốc từ nấm men 

Saccharomyces cerevisiae làm tăng biểu hiện IL-12 
ở lách. Tương tự, Zhen et al. (2020) đã kết luận việc 
bổ sung men β-glucan từ nấm men Saccharomyces 
cerevisiae cũng làm tăng biểu hiện mRNA của IL-
12 ở lách. Thông qua việc điều chỉnh tăng mức độ 
biểu hiện của IL-12, SCFP được bổ sung vào khẩu 
phần ăn ở gà trong thí nghiệm này có thể có tác dụng 
trong việc tăng cường phản ứng miễn dịch chống lại 
mầm bệnh. 

Tác dụng của SCFP đến việc điều chỉnh tăng 
đồng thời mức độ biểu hiện của cả IL-12 và IL-13, 
góp phần duy trì sự cân bằng cytokine Th1/Th2. Sự 
cân bằng này đóng vai trò quan trọng trong việc đáp 
ứng miễn dịch, đặc biệt trong các bệnh nguyên phát 
và bệnh tự miễn dịch (Jin et al., 2022). Nhiều nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng tình trạng viêm và bệnh tật xảy ra 
có liên quan đến sự mất cân bằng Th1/Th2. Theo 
Wills-Karp (2001), sự mất cân bằng IL-12/IL-13 có 
thể góp phần phát triển bệnh viêm mũi dị ứng. Do 
đó, việc điều hoà tăng mức độ biểu hiện của các 
cytokine Th1 và Th2 có tác dụng thúc đẩy đồng thời 
phản ứng miễn dịch Th1 và Th2, điều này tốt hơn 
việc chỉ tăng cường phản ứng Th2 (Song et al., 
2018). 

IFN-γ là một cytokine gây viêm, chịu trách 
nhiệm chính trong việc kích hoạt đại thực bào, điều 
hoà miễn dịch. Đồng thời IFN-γ tác động trực tiếp 
đến sự trưởng thành và biệt hoá tế bào lympho, hoạt 
động của tế bào NK và điều hoà sản xuất globulin 
miễn dịch của tế bào B (Song et al., 2022). Patel et 
al. (2008) đã chứng minh rằng việc tiêm 
oligodeoxynucleotide cho gà con đã làm tăng biểu 
hiện của IFN-γ. Tương tự, Chou et al. (2017) đã 
quan sát được mức độ biểu hiện của cytokine IFN-γ 
tăng đáng kể tại lách ở nhóm bổ sung SCFP trước 
14 ngày tuổi, góp phần hỗ trợ phản ứng Th1. Tuy 
nhiên, kết quả cho thấy biểu hiện mRNA của IFN-γ 
trong nhóm bổ sung SCFP thấp hơn so với nhóm đối 
chứng (p=0,00). IFN-γ có liên quan đến quá trình 
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nhiễm trùng, nồng độ IFN-γ cao có thể góp phần gây 
ra bệnh tự miễn dịch (Ivashkiv & Donlin, 2014). 
Theo Lee et al. (2017), việc giảm các cytokine gây 
viêm có thể làm giảm sự mất năng lượng và cải thiện 
tỷ lệ sống sót của tế bào. 

IL-12 có tác dụng kích thích tế bào T và tế bào 
NK sản xuất IFN-γ, từ đó làm tăng tổng hợp IL-12 
trong bạch cầu đơn nhân và đa nhân của tế bào 
(Kriegel et al., 2006). Do đó, theo lý thuyết, mức độ 
biểu hiện của IL-12 tương quan thuận với mức độ 
biểu hiện của IFN-γ. Điều này phù hợp với các 
nghiên cứu đã được công bố về sự điều hoà tăng 
mức độ biểu hiện của cả IL-12 và IFN-γ ở lách của 
gà được cho ăn khẩu phần có bổ sung nấm men 
Saccharomyces cerevisiae (Yitbarek et al., 2013), 
hoặc khẩu phần có bổ sung men β-glucan (Zhen et 

al., 2020). Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên trong 
nghiên cứu này là trái ngược với sự gia tăng đáng kể 
mức độ biểu hiện của IL-12 (p=0,03), mức độ biểu 
hiện của IFN-γ lại được điều chỉnh giảm ở nhóm bổ 
sung SCFP so với nhóm đối chứng (p=0,00). Đã có 
báo cáo về tác dụng độc lập với IFN-γ của IL-12 
trong một số bệnh trên người (Segal et al., 1998; 
Hong et al., 1999). Bên cạnh đó, vai trò của IFN-γ 
cũng được chứng minh có thể không quan trọng 
trong việc gây ra các phản ứng miễn dịch trong một 
số trường hợp (Davidson et al., 1998). Do đó, kết 
quả nghiên cứu này cho thấy IL-12 có thể độc lập 
với IFN-γ trong một số tình trạng miễn dịch. Đây là 
lần đầu tiên phát hiện sự độc lập về mức độ biểu hiện 
giữa IL-12 và IFN-γ ở gà liên quan đến việc cho ăn 
khẩu phần có bổ sung SCFP.  

 
Hình 3. Mức độ biểu hiện gene tương đối của các cytokine ở lách gà thịt 85 ngày tuổi 

Ghi chú: Dữ liệu được thể hiện dưới dạng trung bình ± SEM (p<0,01(**)). ĐC= Khẩu phần ăn cơ bản, SCFP = Khẩu 
phần ăn cơ bản có bổ sung 1,25 kg/tấn TA (Diamond V Original XPCTM).

Trong nghiên cứu này, gà ở cả hai nghiệm thức 
đều được ghi nhận bị bệnh CRD và cầu trùng từ môi 
trường tự nhiên (dữ liệu không được thể hiện). Do 
vậy, việc tăng biểu hiện của IL-13 và IL-12 trên lách 
gà ở khẩu phần có bổ sung SCFP gợi ý vai trò kích 
thích đáp ứng miễn dịch thông qua tế bào T cả dòng 
Th1 và Th2 để chống lại các mầm bệnh này. Tuy 
nhiên, việc có thêm các nghiên cứu sâu hơn về cơ 
chế tác dụng của SCFP đến mức độ biểu hiện của 
IFN-γ và mối tương quan giữa các cytokine miễn 

dịch khác là cần thiết để làm sáng tỏ cơ chế tác dụng 
của SCFP đến đáp ứng miễn dịch ở gà thịt. 

4. KẾT LUẬN 

Việc bổ sung SCFP với lượng 1,25 kg/tấn thức 
ăn (Diamond V Original XPCTM) vào khẩu phần ăn 
của gà thịt lai trong điều kiện trang trại hở cho thấy 
có sự biến đổi mức độ biểu hiện của các gene 
cytokine liên quan đến đáp ứng miễn dịch ở lách. 
Khẩu phần ăn có bổ sung SCFP điều chỉnh tăng 
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đáng kể mức độ biểu hiện của IL-12 và IL-13 và 
giảm mức độ biểu hiện của IFN-γ (p<0,01). SCFP 
được bổ sung vào khẩu phần ăn có thể hỗ trợ tác 
dụng của các cytokine gây viêm và chống viêm bằng 
cách gia tăng mức độ biểu hiện đồng thời của cả IL-
12 và IL-13, góp phần duy trì sự cân bằng của các 
cytokine Th1 và Th2 ở gà thịt. 
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